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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Hóa học 9
Thời gian làm bài : 45 phút

I. Mục tiêu.
1. Năng lực.
a. Năng lực chung:
- Tự chủ - tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi, bài tập của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
b. Năng lực đặc thù. :
- Năng lực nhận thức kiến thức Hóa học: Nhận biết  được các kiến thức hóa  học về các khái niệm đã học.
- Hiểu, giải thích, phân biệt được các  khái niệm đã học.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập, các vấn đề  trong thực tình huống mới.
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực: Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:  
- Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	
Chủ đề

	Mức độ nhận thức
	Số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao 
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: 
Oxit
	3 câu
(0,75đ) 
	
	
	
	


	
	1 câu
(0,25đ)
	
	4câu
	
	1đ

	Chủ đề 2: 
Axit
Chủ đề 3: 
Bazơ
	5 câu (1,25đ)
 2 câu
(0,5đ)
	
	1 câu
(0,25đ)
2 câu
(0,5đ)
	

	
	
	

1 câu
(0,25đ)
	
	6 câu

5 câu
	
	1,5đ

1,25đ


	Chủ đề 4: 
Muối
	3 câu
(0,75đ)
	
	
	
	
	
	1 câu
(0,25đ)

	
	4câu
	
	  1đ

	Chủ đề 5: 
Kim loại
	3 câu
(0,75đ)
	
	1 câu
(0,25đ)
	1câu 
(1đ)
	
	
	1 câu
(0,25đ)
	
	5 câu

	
	1,25đ


	Chủ đề 6: 
Tổng hợp
	
	
	
	1 câu
(1đ)
	
	1 câu 
(2đ)
	
	
	
	2 câu
	4 đ


	Số câu
	16 câu
	
	4câu
	2câu
	
	1 câu
	4 câu
	
	24 câu
	3câu
	

	
Số điểm

	4đ
	
	1đ
	2đ
	
	2đ
	1đ
	
	6đ
	4đ
	10đ

	Tổng số điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



V. Bảng đặc tả kĩ thuật đề kiểm tra
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Chủ đề: Oxit

	- Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. 

- Một số oxit quan trọng.
	* Nhận biết:
- Tính chất hoá học của oxit
- Sự phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính va oxit trung tính.
-  Điều chế  lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp 
- Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit.
	
3


	






	
	






	
	
	
	Vận dụng cao
Dựa vào tính chất hóa học của oxit, định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng hỗn hợp muối thu được. 
	
	
	
	
1


	2
	Chủ đề: Axit
	- Tính chất hoá học của axit. 
- Một số axit quan trọng.
	Nhận biết:
- Tính chất hoá học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại.
- Tính chất, ứng dụng, cách nhận biết axit HCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc (tác dụng với kim loại, tính háo nước). Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp.
- Viết các phương trình hoá học chứng minh tính chất của H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng.
	
5


	
	



	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nhận biết được dung dịch axit HCl và dung dịch muối clorua, axit H2SO4 và dung dịch muối sunfat.
	
	1

	

	

	3
	Chủ đề: Bazơ
	- Tính chất hoá học của bazơ.  
- Một số bazơ quan trọng.

	Nhận biết:
- Tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước(bị nhiệt phân huỷ).
- Phương pháp sản xuất NaOH từ muối ăn.
	2


	







	







	








	
	
	
	Thông hiểu:
- Tách chất ra khỏi hỗn hợp.
- Viết các sản phẩm khi điện phân dd NaCl có màng ngăn
	

	
2


	

	



	
	
	
	Vận dụng cao: 
Giải được các bài câu hỏi, bài tập liên quan đến bazơ trong thực tiễn đời sống.
	
	
	
	1


	4
	Chủ đề: Muối
	- Tính chất hoá học của
muối.  
- Một số muối quan trọng.
- Phân bón hóa học
	Nhận biết:
- Tính chất hoá học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, nhiều muối bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao.
- Nhận biết được một số muối cụ thể và một số phân bón hoá học thông dụng.
- Dựa vào tính chất hóa học nhận biết cặp chất phản ứng. 
	

3
 

	






	









	








	
	
	
	Vận dụng cao:
- Nhận biết chất dựa trên tính chất hóa học của muối.
	
	
	
	1


	5.
	Chủ đề: Kim loại
	- Dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Tính chất hóa học của nhôm và sắt.
- Hợp kim sắt: gang, thép.
	Nhận biểt
- Biện pháp bảo vệ các dụng cụ lao động tránh ăn mòn.
- Sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại
- Biết được định nghĩa gang, thép.
	3

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
-Nhận biết kim loại dựa vào TCHH
	
	2

	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
-Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp
	
	
	
	1


	6
	Chủ đề: Tổng hợp
	
	Thông hiểu
- Nhận biết các loại hợp chất vô cơ: axit, bazơ, muối bằng quỳ tím.
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Làm bài tập xác định tên kim loại.
	
	
	1
	

	Tổng câu
	16
	6
	1
	4

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ % chung
	70%
	30%


VI. Đề kiểm tra
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0đ)
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau (mỗi câu đạt 0,25 điểm):
Câu 1.  Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại. Việc làm này có mục đích chính là:
	A. Để kim loại ít bị ăn mòn.
	B. Để không gây ô nhiễm môi trường.

	C. Để không làm bẩn quần áo khi lao động
	D. Để kim loại sáng bóng, đẹp mắt.


Câu 2.  Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau sinh ra chất khí?
A. Zn(OH)2+ HCl				B. NaOH + HCl
C. Zn + HCl					D. ZnO + HCl
Câu 3. Để loại  khí CO2 có trong hỗn hợp O2 và CO2. Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch 
A. NaCl		B. Ca(OH)2		C. HCl		D. Na2SO4
Câu 4.  Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
A. NaOH và HBr                                              B. H2SO4 và BaCl2	          
C. KCl và NaNO3                                             D.NaCl và AgNO3
Câu 5. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.                 B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.                 D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.
Câu 6. Chất nào sau đây không phải là oxit axit?
A. SO2.	B. N2O5.	C. CO.	D. P2O5. 

[bookmark: _GoBack]Câu 7. Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu để điều chế SO2?
A. H2SO4.	B. Na2SO4.	C. CaSO4.	D. FeS2.
Câu 8. Oxit nào sau đây tác dụng được với nước tạo ra kiềm?
A. PbO.	B. BaO.	C. SO3.	D. Al2O3.
Câu 9.Chất không phản ứng với dung dịch HCl là 
A. Cu.	B. Al. 	C. CuO. 	D. Fe.
Câu 10: Axit H2SO4 đặc dùng làm khô chất nào sau đây? 
A. BaO ẩm                   B. Khí SO2 ẩm           C. Na2O ẩm            D. NaOH ẩm 
Câu 11: Hiện tượng khi cho kim loại đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng là:
A. Không có hiện tượng gì
B. Không có khí thoát ra, đồng tan tạo dung dịch xanh lam.
C. Có khí SO2 thoát ra, dung dịch có màu xanh lam.
D. Có khí H2 thoát ra, dung dịch có màu xanh lam. 
Câu 12. Bazơ nào sau đây dễ bị nhiệt phân hủy?
A. NaOH.		B. Ba(OH)2.		C. Mg(OH)2.	       D. KOH. 
Câu 13. Chọn phát biểu đúng.
A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%.
B. Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%. 
C. Thép là hợp kim của sắt và cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%                  
D. Nguyên liệu sản xuất gang là thép.
Câu 14: Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. K2SO4, NaCl         B. KCl, Ba(NO3)2        
C. CaCl2, MgSO4     D. FeCl2, CuSO4
Câu 15. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? 
A. NaOH     B. HCl         C. NaCl           D. AgNO3
Câu 16: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, khi có màng ngăn xốp thì sản phẩm tạo ra chất nào sau đây:
A. NaOH, H2, Cl2                      B. NaCl, NaClO, H2.
C. NaCl, NaClO, H2O               D. NaClO, NaOH, Cl2
Câu 17: Trong các loại phân bón sau, phân bón hóa học kép là
A. (NH4)2SO4           B. Ca(H2PO4)2      C. KNO3        D. KCl 
Câu 18. Để nhận biết dung dịch muối sunfat ta thường sử dụng dung dịch nào? 
A. KOH         B. NaCl            C. Ba(OH)2           D. HCl    
Câu 19.Dung dịch KCl tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch Ca(OH)2.		B. Dung dịch H2SO4.
C. Dung dịch AgNO3.		D. Dung dịch Na2CO3. 
Câu 20: Trong quá trình sản xuất điện tại nhà máy nhiệt điện Sơn Động có tạo ra một số khí: SO2, CO2, HCl, H2S…gây ô nhiễm môi trường. Người ta dùng dung dịch nào sau đây để loại bỏ các khí này? 
A. Nước biển   B. Dd nước vôi trong        C. Dd muối ăn         D. Dd axit sunfuric
Câu 21. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:
A. Lần lượt NaOH và HCl.                    
B. Lần lượt là HCl và H2SO4 loãng. 
C. Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc, nóng.
D. Tất A, B, C đều đúng.
Câu 22. Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí đo ở đktc . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng
của nhôm và sắt trong hỗn hợp đầu.
A. 32% và 68%     B. 40% và 60%    C. 32,5% và 67,5%       D. 30% và 70%
Câu 23. Muối M có các tính chất sau :
– Chất bột màu trắng.
– Tan trong nước.
– Phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa trắng.
– Bị nhiệt phân khi nung nóng.
Muối M là :
A. CaCO3		B. MgSO4	C. NaHCO3	       D. Ca(HCO3)2
Câu 24. Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tác dụng với 50ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 
A. 4,5g       B. 7,6g         C. 6,8g       D. 7,4g
B. TỰ LUẬN (4đ)
Câu 25 (1đ): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Ca [image: ]CaO [image: ]Ca(OH)2 [image: ]Ca(NO3)2 [image: ]CaSO4
Câu 26 (1đ): Hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl, H2SO4, NaOH, Na2SO4. Viết PTHH nếu có.
Câu 27 (2đ): Cho 5,4 gam một kim loại X tác dụng với khí clo có dư thu được 26,7 gam muối. Xác định kim loại X, biết X có hóa trị III.
(Biết: H=1; O=16; S=32;Cl=35,5; Al=27,Fe=56;Cu=64;Mg=24)
VII. Hướng dẫn chấm
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm (6đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	1.A
	2.C
	3.B
	4.C
	5.C
	6.C
	7.D
	8.B
	9.A

	10.B
	11.C
	12.C
	13.A
	14.D
	15.A
	16.A
	17.C
	18.C

	19.C
	20.B
	24.D
	25.C
	21.A
	22.C
	23.D
	24.C
	


B.Tự luận (4đ)
	Phần/ câu
	Đáp án chi tiết
	Thang điểm

	Câu 25 (1đ)
	
HS viết 4 PTHH
	Mỗi PT
0,25đ

	Câu 26 (1đ)
	Trích các mẫu thử và đánh STT.
Cho quỳ tím vào các mẫu thử trên, mẫu thử nào làm:
- Quỳ tím hóa màu đỏ là dung dịch HCl, H2SO4
- Quỳ tím hóa màu xanh là dung dịch NaOH.
- Quỳ tím không đổi màu là dung dịch Na2SO4.
- Nhận biết H2SO4 bằng dung dịch Ba(OH)2, thấy xuất hiện kết tủa trắng là BaSO4.
PTHH: H2SO4 + Ba(OH)2→ BaSO4 + 2H2O
	

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 27 (2đ)





	
2 X  +     3 Cl2                2 XCl3
2 mol      3 mol                      2 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 







Số mol của Cl2


Dựa vào PTHH ta có: 


Khối lượng mol của X


Vậy X là kim loại Nhôm (Al)
	
0,5đ




0,5đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ



Phú Đông, ngày 10 tháng 12 năm 2023
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Vân Hải




BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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